
BẢNG ĐIỂM THI LÝ THUYẾT CUỐI KỲ

NIÊN KHÓA: 2020 - 2021 HỌC KỲ: 1

HỌC PHẦN: CS106 - Introduction to Database (4TC) LỚP: 19BIT2

NGÀY THI: 13h30 Thứ Tư 25/11/2020 Danh sách có 22 sinh viên PHÒNG THI: 11B

TT MSSV SỐ TỜ
CHỮ KÝ

SINH VIÊN
ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ

GHI 

CHÚ

1
1959002 PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG

2
1959003 LÝ VĨ CƯỜNG

3
1959004 TRẦN NGUYỄN MINH ĐẠO

4
1959009 NGUYỄN PHÚ KHANG

5
1959013 VÕ THÙY LINH

6
1959015 PHAN QUANG BẢO LONG

7
1959016 TRẦN NGỌC HIỂN LONG

8
1959018 TRƯƠNG NGỌC QUANG MINH

9
1959020 NGUYỄN NHẬT NAM

10
1959022 TRẦN TRÍ NGUYÊN

11
1959024 NGUYỄN CAO NHÂN

12
1959026 NGUYỄN ĐĂNG NHẬT

13
1959027 TRƯƠNG MINH NAM PHÚ

14
1959029 TRẦN HOÀNG PHÚC

15
1959032 DƯƠNG MINH QUANG

16
1959034 NGUYỄN ĐĂNG TÂN

17
1959035 LÊ TRẦN BÁ TÂN

18
1959039 TRẦN MAI ANH THƯ

19
1959041 QUAN MINH TRÍ

20
1959044 NGUYỄN BÍNH HOÀNG VŨ

21
1759028 BÙI MINH NHẬT

Trả nợ

22
1759026 NGUYỄN LÊ MINH

Trả nợ

Giám thị 1:

Giám thị 2:

HỌ TÊN

Ngày       tháng       năm 2020

GV phụ trách môn học

(Ký và ghi rõ họ tên)
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